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     UỶ BAN NHÂN DÂ N            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Theo hệ thống tín chỉ) 

 

Tên chƣơng trình:   Sƣ phạm Toán - Tin 

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

Ngành đào tạo:  Sƣ phạm Toán học    

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

 

(Ban hành theo Quyết định số:      /QD-ĐHHĐ, ngày    tháng    năm 2009 

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức). 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên tốt nghiệp ngành sƣ phạm Toán – Tin học trình độ cao đẳng có những 

phẩm chất cơ bản của ngƣời thầy giáo nhà trƣờng XHCN, yêu nghề, có đạo đức, tác 

phong thầy giáo, có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết 

những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra, có kiến thức và năng lực sƣ phạm 

giảng dạy ở trƣờng THCS.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức: Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giáo dục, dạy học 

môn Toán và Tin học ở trƣờng THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về 

quy mô, chất lƣợng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất 

nƣớc; Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo bảo đƣợc những yêu cầu đổi 

mới mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết 

quả giáo dục, dạy học môn Toán và Tin học ở trƣờng THCS. 

1.2.2. Về kỹ năng: Đào tạo Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sƣ phạm ngành Toán - 

Tin học giảng dạy đƣợc các môn Toán và Tin học ở trƣờng THCS.  

1.2.3. Về thái độ: Có thái độ cầu thị, không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo 

ban đầu, vƣơn lên đáp ứng những yêu cầu mới.  

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng). 

3. Khối lƣợng kiến thức phải tích luỹ:  112 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 

75 tiết và Giáo dục quốc phòng 135 tiết). 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, 

cao đẳng chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thang điểm: Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT. 

7. Néi dung ch­¬ng tr×nh:  112 tín chỉ, trong đó 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng                     44  
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7.1.1.  Lý luận chính trị                    10 

7.1.2.  Ngoại ngữ                       7 

7.1.3  Giáo dục thể chất              75 tiết 

7.1.4.  Giáo dục Quốc phòng                        135 tiết 

7.1.5.  Khoa học Xã hội và nhân văn                      4 

7.1.6. Khối kiến thức công nghệ thông tin                                                                     3 

6.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                                                            20 

7.2.Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                    59 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành        14 

7.2.2. Kiến thức ngành Toán                    35 

+ Bắt buộc          28 

   + Tự chọn          7 

7.2.3. Kiến thức ngành Tin          10 

+ Bắt buộc             7 

   + Tự chọn           3 

7.3. Kiến tập, thực tập, Khoá luận tốt nghiệp                   9 

7.3.1. Kiến tập, thực tập          5 

7.3.2. Khoá luận tốt nghiệp/học phần thay thế       4 

8. Kế hoạch đào tạo  

S
ố

 t
h

ứ
 t

ự
 

 

M
Ã

 H
Ọ

C
 P

H
Ầ

N
 

 

 

 

TÊN HỌC PHẦN 

 

 

 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Đ
iề

u
 k

iệ
n

 t
iê

n
 q

u
y

ết
 

H
ọ

c 
k

ỳ
 

B
ộ

m
ô

n
 q

u
ả

n
 l

ý
 H

P
 

L
ý

 t
h

u
y

ết
 

B
à

i 
tậ

p
, 

th
ả

o
 

lu
ậ

n
 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

/T
.n

g
h

iệ
m

 

T
ự

 h
ọ

c
 

A Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng         

I Khối kiến thức Mác - Lênin         

1.  2.TRM0.D1.2 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 2 21 18  90  1 Nguyên lý 

2.  2.TRM0.D1.3 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 3 32 26  135 1 2 Nguyên lý 

3.  2.kTC0.D1.3 Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN 3 32 26  135 4 4 Đƣờng lối 

4.  2.HCM0.D1.2 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90 2 3 TT HCM 

II Ngoại ngữ         

5.  2.anh0.D1.4 Tiếng Anh 1 4 36 48  180  2 N. Ngữ 

6.  2.anh0.D1.3 Tiếng Anh 2 3 27 36  135 5 3 N. Ngữ 

III Giáo dục TC và quốc phòng         

  Giáo dục thể chất 75t      1-5 GDTC 

  Giáo dục quốc phòng 135t      1-3 GDQP 

IV Khối kiến thức KHXH&NV         

7.  2.PHL0.D1.2 Pháp luật đại cƣơng 2 18 24  90  3 TT HCM 

8.  2.TVT0.D1.2 Tiếng Việt thực hành 2 18 24  90  5 Tiếng Việt 

V Khối kiến thức CNTT         

9.  2.TCS0.D1.3 Tin học cơ sở 3 25  40 135  1 TH Ƣdụng 
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VI Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành         

10.  2.T§C0.D1.4 Tâm lý học 4 36 48  180 2 2 Tâm lý 

11.  2.g§C0.D1.2 Giáo dục học đại cƣơng 2 18 24  90 2 2 Giáo dục 

12.  2.h®d1.D1.3 Hoạt động DH&GDH ở trƣờng THCS 3 27 36  135 10 3 Giáo dục 

13.  
2.rsp0.D1.2 Rèn luyện NV thƣờng xuyên 2 

  
60 90 11 

2;3

;4 
Giáo dục 

14.  2.ct®0.n1.2 Lý luận và PP công tác Đội TNTP 2 18 24  90 2 2 Giáo dục 

15.  2.QHN0.D1.2 Quản lý HCNN và QLGD 2 18 24  90  6 Giáo dục 

16.  2.MTR0.D1.2 Môi trƣờng và con ngƣời 2 18 24  90  6 Địa lý 

17.  2.VLY0.D1.3 Vật lý đại cƣơng 3 27 36  135 20 3 Vật lý 

B Khối kiến thức GD chuyên nghiệp         

I Khối kiến thức cơ sở ngành         

18.  2.NMT1.N1.3 Nhập môn toán cao cấp 3 27 36  135  1 Đại số 

19.  2.§tt1.n1.3 Đại số tuyến tính 3 27 36  135 18 1 Đại số 

20.  2.GTC2.n1.4 Gi¶i tÝch cæ ®iÓn 1 4 36 48  180 18 1 Giải tích 

21.  2.GTC2.n1.4 Gi¶i tÝch cæ ®iÓn 2 4 36 48  180 20 2 Giải tích 

II Khối kiến thức chuyên sâu về Toán         

22.  2.hgt0.n1.2 Hình học giải tích 2 18 24  90 18 1 HH&PPT 

23.  2.HSC0.N1.4 Hình sơ cấp và TH giải toán 4 36 48  180 22 5 HH&PPT 

24.  Chän 1 trong 2 HP sau         

 2.HCC0.N1.4 Hình cao cấp 4 36 48  180 22 4 HH&PPT 

 2.TOP0.N1.4 Nhập môn tôpô 4 36 48  180 21 4 Giải tích 

25.  Chän 1 trong 2 HP sau         

 1.ĐNC1.N1.3 Đại số tuyến tính nâng cao 3 27 36  135 19 6 Đại số 

 1.ƢDT1.N1.3 Ứng dụng tin học trong dạy học Toán 3 27 36  135 9 6 HH&PPT 

26.  2.CSS0.N1.3 Cơ sở số học 3 27 36  135 27 5 Đại số 

27.  2.§§C1.N1.3 Đại số đại cƣơng 3 27 36  135 19 5 Đại số 

28.  2.LTS1.N1.3 Lý thuyết số 3 27 36  135 18 3 Đại số 

29.  2.THH1.N1.4 Đại số sơ cấp và TH giải toán 4 36 48  180 26 4 HH&PPT 

30.  2.LXS1.N1.3 Lý thuyết xác suất và thống kê Toán 

học 
3 27 36  135 21 6 Toán ƢD 

31.  2.PPT1.N1.3 PP dạy học ĐC môn Toán 3 27 36  135  3 HH&PPT 

32.  2.DHT1.N1.3 PP dạy học các ND môn Toán 3 27 36  135 31 5 HH&PPT 

III Khối kiến thức chuyên sâu Tin học         

33.  Chän 1 trong 2 HP sau         

 2.LTP0.N1.3 Lập trình cấu trúc với Pascal 3 18 24 30 135 9 4 KHM tính 

 2.LTP0.N1.3 Lập trình cấu trúc với C 3 18 24 30 135 9 4 Các HTTT 

34.  
2.KTM0.N1.3 Kiến trúc MT-HĐH -Mạng MT 3 18 24 30 135 9 4 

KTMT&T

T 

35.  2.KTM0.N1.2 CSDL & Hệ quản trị CSDL 2 18 24 30 135 33 5 Các HTTT 

36.  2.KTM0.N1.2 Phƣơng pháp dạy học tin học 1 2 25 30 10 135 9 5 TH Ƣdụng 

IV Khối kiến thức ngành         
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37.  2.KtS0.D1.2 Kiến tập sƣ phạm 2      4  

38.  2.TTS0.D1.3 Thực tập sƣ phạm 3     37 6  

39.  Khóa luận tốt nghiệp 4      6  

40.  Học phần thay thế KLTN (chọn 2/4 HP)         

 2.PTN0.N1.2 Phƣơng trình nghiệm nguyên 2     28 6 Đại số 

 2.PTV0.N1.2 Phƣơng trình vi phân 2     21 6 Giải tích 

 2.PTH.N1.2 Các PPDH hiện đại trong DH Toán 2      6 HH&PPT 

 2.PPT0.N1.2 Phƣơng pháp dạy học Tin học 2 2     36 6 TH Ƣdụng 

Tổng cộng: 112        

 

9. Mô tả nội dung các môn học 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic 

principles of Maxism 1                                                                   2 TC (21 ; 18 ; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chƣơng trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chính Minh. 

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic 

principles of Maxism 2                                                                   3 TC (32 ; 26 ; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chƣơng trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chính Minh. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology             2 TC (21; 18;0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chƣơng trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chính Minh. 

9.4. Đƣờng lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese revolution 

policy                                                                                            3 TC (27; 36;0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chƣơng trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chính Minh. 

9.5-9.6 Tiếng anh 1, 2/English 1,2                                    7 TC (63; 84;0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chƣơng trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT 

(đạt trình độ sơ cấp). 
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 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các 

kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc 

tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng 

Anh (trình độ B). 

9.7. Giáo dục thể chất/Physical education                                 75 tiết 

 Nội dung ban hành tại quyết định số 3244/BGDĐT ngày 29/10/2002 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.8. Giáo dục quốc phòng/Military education        135 tiết 

 Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.9. Môi trƣờng và con ngƣời/Environment and human  2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần giúp sinh viên cung cấp kiến thức cơ bản về dân số, môi 

trƣờng, ma túy-HIV/AIDS trên thế giới, ở Việt Nam và ở Thanh Hóa cũng nhƣ những 

kiến thức cơ bản về các vấn đề này và hậu quả của chúng đối với con ngƣời. Các 

phƣơng pháp giáo dục môi trƣờng, tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS. Tạo 

điều kiện để sinh viên ra trƣờng có kiến thức và kĩ năng tích hợp các nội dung trên 

trong giảng dạy Sinh học ở trƣờng THCS. 

9.10. Vật lý đại cƣơng/Basic Physics                        3TC (27; 36; 0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các học phần Phép tính VP&TP 1, 2. 

 - Nội dung: + Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các đại lƣợng, đơn vị 

cơ bản của vật lý, thứ nguyên của đại lƣợng vật lý; các đại lƣợng mô tả các chuyển 

động đơn giản và nguyên nhân gây ra chuyển động của chất điểm, chất rắn, chất lƣu; 

các định luật bảo toàn trong cơ học; nội dung của các nguyên lý trong nhiệt động lực 

học; các khái niệm cơ bản nhƣ nhiệt độ, nội năng, công, năng lƣợng. Biết vận dụng các 

định luật để giải thích một số hiện tƣợng thƣờng gặp và làm các bài tập theo nội dung 

trong chƣơng trình dƣới dạng áp dụng các công thức. 

 + Cung cấp cho sinh viên những khái niệm và các đại lƣợng cơ bản đặc 

trƣng cho điện trƣờng, từ trƣờng, nhƣ: Lực từ tác dụng lên điện tích; xác định cƣờng độ 

điện trƣờng và cảm ứng từ; năng lƣợng điện từ trƣờng; các hiện tƣợng giao thoa nhiều 

xạ, phân cực ánh sáng; tán sắc và hấp thụ ánh sáng; các định luật về phóng xạ và ảnh 

hƣởng của chúng. Vận dụng các định luật để giải thích một số hiện tƣợng thƣờng gặp 

về điện, từ, quang, giải đƣợc các bài toán theo nội dung chƣơng trình. 

 9.11. Pháp luật đại cƣơng/Basic Law                                     2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Thực hiện theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 

năm  2007 của Bộ trƣởng BGD&ĐT. 

9.12. Tin học cơ sở/Informatics                    3 TC (23; 0; 40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Lý thuyết thông tin và máy tính, hệ điều hành; Windows, khai thác 

sử dụng Windows; Những vấn đề nâng cao về: Word, Excel, Power point; Mạng máy 

tính & internet; thực hành. 

9.13. Tâm lý học đại cƣơng/Basic Psychology             2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN. 
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- Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đối tƣợng, 

nhiệm vụ, phƣơng pháp nghiên cứu tâm lý, bản chất của hiện tƣợng tâm lý ngƣời, các 

quá trình nhận thức, tính cảm, ý chí của con ngƣời. Bản chất nhân cách và các phẩm 

chất của nhân cách. 

Khái quát những vấn đề lý luận về sự phát triển tâm lý, các quy luật của sự phát 

triển tâm lý trẻ em. Đặc điểm tâm lý và hoạt động cơ bản của học sinh THCS. Những 

cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và giáo dục, đặc trƣng của lao động sƣ phạm, 

phẩm chất và năng lực của ngƣời thầy giáo; Những đặc trƣng của giao tiếp sƣ phạm, 

các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sƣ phạm. 

9.14. Giáo dục học đại cƣơng/Education Study           2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 

- Nội dung: Học phần đƣợc cấu trúc gồm hệ thống những lý luận về GDH đại 

cƣơng, nhƣ: GDH là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích, 

nguyên lý giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Ngƣời thầy giáo trƣờng THCS. 

9.15. Hoạt động DH&GDH ở trƣờng THCS/Teaching and education 

activities at secondary school                                    2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cƣơng. 

- Nội dung: Thực hiện theo cụng văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH, ngày 25 

tháng 3 năm 2008 của Bộ trƣởng BGD&ĐT 

9.16. Rèn luyện NV thƣờng xuyên                2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần về tâm lý học và giáo dục học. 

- Nội dung: Hệ thống những lý luận cơ bản của quá trình dạy học và việc tổ chức 

dạy học ở các trƣờng THCS; Những vấn đề cơ bản của lý luận giáo dục, tổ chức thực 

hiện các hoạt động giáo dục ở trƣờng THCS và ngƣời thầy giáo chủ nhiệm ở THCS. 

9.17. Lý luận và PP công tác Đội TNTP/Constitutional theory and 

methodology                  2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: không  

- Nội dung: Nắm đƣợc quan đƣợc quan điểm của Đảng và tƣ tƣởng của 

Bác về bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi. Hiểu và thực hiện công ƣớc quyền trẻ 

em, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Nắm vững điều lệ Đội, lịch sử Đội và 

chƣơng trình rèn luyện Đội viên. 

9.18. Quản lý HCNN và QLGD/Administration and education management

                             2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 

- Nội dung: Học phần đƣợc cấu trúc gồm 5 chƣơng, bao gồm những kiến thức cơ 

bản của hệ thống những lý luận về quản lý nhà nƣớc, quản lý ngành giáo dục – đào tạo. 

Mỗi bậc học có hƣớng dẫn thực hiện của bậc học đó. Thực tiễn giáo dục địa phƣơng. 

9.19. Nhập môn Toán cao cấp/ Beginning of the Advanced Mathematics

                                                                      3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: không  

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, ánh xạ, quan 

hệ và logic toán học; một số kiến thức bổ trợ về số phức, đa thức và phân thức.  

9.20. Đại số tuyến tính/Linear Algebra              3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Toán cao cấp. 
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- Nội dung: Trang bị các kiến thức về: Định thức và các phƣơng pháp tính định 

thức; Không gian vectơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ hữƣ 

hạn chiều; lý thuyết hệ phƣơng trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính; các phép tính trên 

ma trận, giá trị riêng và vectơ riêng của một ánh xạ tuyến tính; Dạng song tuyến tính, 

dạng toàn phƣơng, đƣa dạng toàn phƣơng về dạng chính tắc; quy hoạch tuyến tính; giải 

bài toán đơn hình.  

9.21. Giải tích cổ điển 1/Clasical Analysis 1        4 TC (36; 48; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Toán cao cấp. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về số thực, giới hạn, 

liên tục, đạo hàm, vi phân, nguyên hàm - tích phân của hàm số một biến số; giới thiệu 

tính đầy đủ cuả tập hợp số thực để dùng ngay từ đầu trong các học phần về giải tích.  

9.22. Giải tích cổ điển 2/Clasical Analysis 2   4 TC (36; 48; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển 1. 

- Nội dung: Trang bị những kiến thức về chuỗi số, chuỗi hàm; phép tính vi phân 

và tích phân hàm nhiều biến và mở rộng lý thuyết về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi 

phân và tích phân sang hàm số nhiều biến số. 

9.23. Hình học giải tích/Analytical geometry             2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: - Bổ túc các kiến thức về hình học giải tích; tích vectơ; tích hỗn hợp. 

Toạ độ Afin trong mặt phẳng và trong không gian. Đƣờng thẳng và mặt phẳng trong toạ 

độ Afin, toạ độ ĐềCác vuông góc. 

- Toạ độ cực trong mặt phẳng: Toạ độ cầu, toạ độ trụ trong không gian 3 chiều; 

Đƣờng bậc hai trong toạ độ ĐềCác vuông góc, toạ độ cực; Mặt bậc hai; ứng dụng vào 

thực tế những kiến thức về đƣờng, mặt trong không gian. 

Học phần này cung cấp những kiến thức công cụ cho việc học tập các học phần 

Giải tích, Vật lý; một mặt làm cho sinh viên thấy đƣợc sức mạnh của phƣơng pháp toạ 

độ trong hình học, mặt khác giúp cho họ học đƣợc hình học nhiều chiều (trong đại số 

tuyến tính), học đƣợc giải tích nhiều biến cũng nhƣ hiểu đƣợc tốt hơn về vật lý. 

9.24. Hình sơ cấp và TH giải toán/Elementary geometry     4 TC (36; 48; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Chính xác hoá khái niệm độ dài, diện tích, thể tích, bổ sung các vấn 

đề về đƣờng tròn, mặt cầu, nhằm trình bày một cách hệ thống các khái niệm phƣơng 

tích, trục đẳng phƣơng, hai đƣờng tròn trực giao, chùm đƣờng, phép nghịch đảo, xây 

dựng lý thuyết quỹ tích, dựng hình dựa trên cơ sở của lý thuyết tập hợp, với cấu trúc 

lôgic chặt chẽ và hệ thống. 

Phân loại hệ thống cách giải và phân tích lời giải các bài toán theo chƣơng trình 

SGK THCS mới.  

9.25. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Hình học cao cấp/Higher geometry         4 TC (36; 48; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số đại cƣơng, Hình giải tích, Đại số tuyến tính. 
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- Nội dung: Cơ sở hình học: Lịch sử hình học. Phƣơng pháp tiên đề xây dựng 

hình học, các hệ tiên đề Hilbert, Weierstrass; Phân loại Afin đƣờng, mặt bậc hai trong 

không gian Afin; không gian Ơclit, Phân loại Ơclit đƣờng, mặt bậc hai trong không gian 

Euclide; Các phép biến hình trong mặt phẳng; Phép biến hình Afin, phép đẳng cự, phép 

đồng dạng, mặt phẳng xạ ảnh và các mô hình của mặt phẳng xạ ảnh. Một số định lý xạ 

ảnh, phƣơng trình của đƣờng thẳng xạ ảnh, mô hình xạ ảnh của mặt phẳng Afin; Các 

phép biến hình xạ ảnh: Phép biến đổi xạ ảnh của một mặt phẳng xạ ảnh, phép ánh xạ xạ 

ảnh từ đƣờng thẳng đến đƣờng thẳng, phép chiếu xuyên tâm: Đƣờng bậc hai trong mặt 

phẳng xạ ảnh. 

   Học phần này trình bày hình học theo quan điểm nhóm để thấy đƣợc sự thống 

nhất của Toán học trên quan điểm cấu trúc và từ đó thấy rõ mối liên hệ giữa hình học xạ 

ảnh, hình học Afin, hình học Ơclit và có thể dùng kiến thức học phần này để nghiên cứu 

các học phần khác. 

b. Nhập môn tôpô/Introduction to topology       4 TC (36; 48; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần phép tính vi phân và tích phân. 

- Nội dung: Chƣơng trình gồm hai phần: 

+ Một số khái niệm cơ bản của tôpô đại cƣơng: không gian tôpô, ánh xạ liên tục, 

không gian con, không gian thƣơng, không gian tích, không gian compact, không gian 

liên thông. 

+ Một số vấn đề tôpô trong hình học: Đƣờng peano, số quay của đƣờng phẳng và 

ứng dụng (định lý điểm bất động của Brouwer cho hình tròn và một số định lý có liên 

quan), đồng luân, giới thiệu về nhóm cơ bản, đa diện, đa tạp tôpô hai chiều. 

Học phần nghiên cứu về khái niệm liên tục dƣới dạng tổng quát nhất, giúp cho 

học viên hiểu sâu sắc đƣợc những khái niệm đã đƣợc học trong các môn học Phép tính 

vi phân và tích phân, Hình học và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp tục học tập, 

nâng cao trình độ ở các bậc học tiếp theo. 

9.26. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Đại số tuyến tính nâng cao/Advanced Linear Algebra     3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính. 

- Nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các phép tính thu gọn các 

ma trận vuông, đại số song tuyến tính và đại số tuyến tính rƣỡi. 

b. Ứng dụng tin học trong dạy học Toán/Application Informatics of Teching 

Mathematics                                                                           3 TC (27; 36; 0)                                

- Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cƣơng; các học phần PPDH Toán. 

- Nội dung: Học phần nhằm giới thiệu một số tính năng và ứng dụng của một số 

phần mềm tin học: Geometri Sketchpad, Mathcard, Microsoft Excel, Powerpoint,... và 

những ứng dụng của chúng trong nghiên cứu khoa học, dạy và học toán. 

9.27. Cơ sở số học/Foundations of arithmetics            3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số đại cƣơng, Lý thuyết số, Phép tính vi phân và tích 

phân. 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và phƣơng pháp xây dựng các 

hệ thống số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, số thực và số phức. Sinh viên sẽ hiểu đƣợc 

nguyên nhân của sự ra đời và mở rộng các tập hợp số, các hình thức biểu diễn số: Hệ g-

phân, phân số; Liên phân số hữu hạn, các kỹ thuật thực hành các phép toán trên các 
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biểu diễn đó. Các kiến thức về các hệ thống số rất cấn và thiết thực cho giáo viên toán ở 

trƣờng THCS. Việc trình bày các kiến thức này bám sát và soi sáng cho cách trình bày 

ở SGK phổ thông 

9.28. Đại số đại cƣơng/General Algebra                        3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Lý thuyết số. 

- Nội dung: Trang bị các kiến thức về: Nửa nhóm, nhóm, nhóm con chuẩn tắc, 

nhóm thƣơng, đồng cấu nhóm, ảnh và hạt nhân: Vành, vành con, đồng cấu vành, ảnh và 

hạt nhân, Iđêan, vành thƣơng; Miền nguyên và trƣờng; Vành chính và vành Ơclit; Vành 

đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, đa thức trên các trƣờng số, đa thức bất khả quy 

trên trƣờng số; định lý cơ bản của đại số học số phức. 

     Học phần này có liên quan chặt chẽ với các học phần số học, đại số tuyến 

tính, hình học, giải tích ... Nó tìm đƣợc những ví dụ cụ thể về những cấu trúc đại số có 

sẵn trong các học phần ấy để minh hoạ cho việc nghiên cứu các cấu trúc đại số. Ngƣợc 

lại, các tính chất của các cấu trúc đại số lại đƣợc áp dụng vào việc nghiên cứu các học 

phần này. 

9.29. Lý thuyết số/Numerical theory                      3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Toán cao cấp. 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lý thuyết chia hết, về ƣớc 

chung lớn nhất, bội chung nhá nhất của các số nguyên, các kiến thức về số nguyên tố, 

về lý thuyết đồng dƣ, định lý Euler và định lý Fecma, các hàm phần nguyên, hàm phần 

phân, hàm T(n), S(n) và C(n). Các kiến thức về phƣơng trình đồng dƣ, hệ phƣơng trình 

đồng dƣ bậc nhất. Học phần này cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực cho 

việc dạy và học Toán ở THCS. Nhiều vấn đề của lý thuyết số sẽ đƣợc khái quát và trừu 

tƣợng hoá trong đại số đại cƣơng. Nhiều kiến thức ở học phần này rất cần thiết để học 

các học phần Đại số đại cƣơng, Cơ sở số học và Tin học. 

9.30. Đại số sơ cấp và TH giải toán/Elementary Algebra     4 TC (36; 48; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở số học, Lý thuyết số. 

- Nội dung: +  Nhắc lại các kiến thức đã học trong các học phần Toán học cao 

cấp có liên quan đến các vấn đề về các tập hợp số, đa thức, phân thức đại số, giúp sinh 

viên hiểu sâu sắc hơn và biết cách vận dụng chúng vào việc giải những bài toán phổ 

thông tƣơng ứng.  

+ Nhắc lại các quan điểm trình bày các vấn đề này trong chƣơng trình ở trƣờng 

THCS. Nhằm giúp sinh viên nắm vững các quan điểm ấy, tránh sai lầm khi giảng dạy ở 

trƣờng THCS. 

+ Cung cấp tƣơng đối đầy đủ các kiến thức về phƣơng trình, hệ phƣơng trình, 

tuyển nhiều phƣơng trình; Các phép biến đổi tƣơng đƣơng thƣờng gặp trong chƣơng 

trình ở trƣờng THCS; Các khái niệm phƣơng trình hệ quả, nghiệm ngoại lai, sự mất 

nghiệm khi thực hiện các phép biến đổi không tƣơng đƣơng.  

+ Trình bày một cách chính xác các khái niệm về hàm số, đồ thị, một vài phép 

biến đổi sơ cấp đồ thị nhƣ tịnh tiến, co giãn.  

+ Hệ thống các dạng toán ở trƣờng THCS. 

   Đây là học phần nghiệp vụ, thể hiện việc vận dụng toán học cao cấp học đƣợc 

trong trƣờng CĐ - ĐH để soi sáng cho việc giảng dạy sơ cấp ở trƣờng THCS. Vì thế 

học phần này liên hệ mật thiết với các học phần toán học khác ở trƣờng CĐ - ĐH nhƣ: 
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Đại số tuyến tính, Đại số đại cƣơng, Số học, Giải tích, Hình học, Xác suất và thống kê, 

đặc biệt là lý luận dạy học vì nó vận dụng những kiến thức của học phần này để giải và 

trình bày cách giải các bài toán sơ cấp. 

9.31. Xác suất - Thống kê/Probability and Statistics theory  3TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Toán học cao cấp, Đại số đại cƣơng, các học 

phần giải tích. 

- Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm: biến cố ngẫu nhiên, 

biến cố sơ cấp, không gian biến cố sơ cấp, khái niệm xác suất, các tính chất của xác 

suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối của biến ngẫu nhiên, các tính chất của hàm phân 

phối, các số đặc trƣng, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm; một số vấn đề thống kê 

toán học, mẫu ngẫu nhiên, ƣớc lƣợng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, (kiểm 

định về trung bình, kiểm định về xác suất, so sánh hai xác suất, so sánh hai trung bình 

của hai mẫu độc lập có phân phối chuẩn, tiêu chuẩn Wincoxon – Mann Whitney, tiêu 

chuẩn 
2 

kiểm định về phân phối, tiêu chuẩn 
2 

kiểm định tính độc lập và tính thuần 

nhất, hồi quy tuyến tính mẫu và hệ số tƣơng quan mẫu.  

   Đây là học phần toán ứng dụng cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê 

và quy luật ngẫu nhiên giúp cho sinh viên có khả năng dạy tốt những phần thống kê và 

xác suất trong SGK phổ thông và có khả năng vận dụng phần thống kê vào công tác 

kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu giáo dục. 

9.32. PP dạy học đại cƣơng môn Toán/General methods of teaching algebra, 

analysis and geometry                           3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần toán học. 

- Nội dung: Mục đích và nguyên tắc dạy học toán ở trƣờng THCS. Nội dung và 

phƣơng pháp dạy học Toán ở trƣờng THCS: Các tình huống và hình thức tổ chức dạy 

học toán. Đây là một học phần về nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên những lý luận cơ 

bản về dạy học toán ở trƣờng THCS. 

9.33. PP dạy học các nội dung môn Toán/Method of teaching mathematics

                     3 TC (27; 36; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phƣơng pháp dạy học đại cƣơng môn Toán. 

- Nội dung:  Các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh trên các lĩnh vực 

số học, đại số, hình học và thống kê mô tả có chú ý cả những hoạt động toán học liên 

môn giữa các lĩnh vực trên. Các hoạt động tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Đây 

cũng là học phần về nghiệp vụ, bồi dƣíng cho sinh viên năng lực để dạy tốt những vấn 

đề cụ thể trong chƣơng trình của trƣờng THCS. 

9.34. Lập trình cấu trúc với Pascal/ Structural Programing with Pascal 

                            3 TC (18; 24; 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành học phần Tin học cơ sở 

- Nội dung: Giới thiệu phƣơng pháp luận của lập trình cấu trúc; Thiết kế chƣơng 

trình theo lối top-down và bottom-up; Các thành phần của chƣơng trình hƣớng cấu trúc; 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Ngụn ngữ mụ tả giải thuật; Ngụn ngữ lập trình Pascal: 

Các kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng biến, mảng; các lệnh cơ bản, các cấu trúc điều 

khiển; Định nghĩa và sử dụng hàm; Kiểu bản ghi, con trỏ, hàm đệ quy, thao tác tệp; 

Thực hành. 
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9.35. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Lập trình cấu trúc với C/Structural Programing with C 

                                                                                                  3 TC (18; 24; 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành học phần Tin học cơ sở 

- Nội dung: Giới thiệu phƣơng pháp luận của lập trình cấu trúc; Thiết kế chƣơng 

trình theo lối top-down và bottom-up; Các thành phần của chƣơng trình hƣớng cấu trúc; 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Ngụn ngữ mụ tả giải thuật; Ngụn ngữ lập trình C: Các 

kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng biến, mảng; các lệnh cơ bản, các cấu trúc điều khiển; 

Định nghĩa và sử dụng hàm; Kiểu bản ghi, con trỏ, hàm đệ quy, thao tác tệp; Thực 

hành. 

b. Kiến trúc MT-HĐH -Mạng MT/Computer architecture-Operating 

systems – Computer networks              3 TC (18; 24; 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành học phần Tin học cơ sở. 

- Nội dung: Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính, biểu diễn thụng tin và cấu 

trúc bus. Kiến trúc CPU, kiến trúc hệ thống nhớ, kiến trúc hệ thống vào-ra, tổ chức hệ 

thống máy tính. Phân tích về cấu trúc máy tính, kỹ thuật ghộp nối máy tính với các thiết 

bị ngoại vi; Hệ điều hành máy tính; Thực hành. 

9.36. CSDL & Hệ quản trị CSDL/Database and database management 

systems                   2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành các học phần Tin học cơ sở, Lập trình cấu 

trúc với Pascal, Kiến trúc máy tính. 

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hính quan hệ, cơ sở dữ 

liệu quan hệ, đại số quan hệ; Cơ bản về ngụn ngữ thao tác dữ liệu SQL, Nguyên lý thiết 

kế cơ sở dữ liệu; Giới thiệu chung về hệ quản  trị cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị CSDL 

Acces; Thực hành. 

9.37. Phƣơng pháp dạy học tin học 1/Method of teaching informatics 1 

           2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành Tin học cơ sở, Lập trình cấu trúc với 

Pascal, Kiến trúc máy tính. Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL. 

- Nội dung: Các phƣơng pháp dạy học Tin học; Dạy học các khái niệm của Tin 

học, Dạy học ngôn ngữ lập trình; dạy học cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL; Dạy học 

sử dụng các phần mềm Tin học; Những vấn đề khú trong sách giáo khoa Tin học phổ 

thụng; Giáo án chuẩn; Thực hành soạn giảng. 

9.38. Kiến tập sƣ phạm/Teaching practice                 2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần tâm lý học, giáo dục học. 

- Nội dung: Học phần nhằm củng cố khắc sâu kiến thức các học phần tâm lý học, 

giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống 

sƣ phạm trong kiến tập sƣ phạm; Tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phƣơng, thực tiễn 

giáo dục ở THCS, tập làm công tác dạy học, chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành 

tâm lý – giáo dục. 

9.39. Thực tập sƣ phạm/Practice Final               2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: TTSP 1; Các học phần Toán học và Tin học. 

- Nội dung: Học phần nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về 

chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phƣơng pháp dạy 
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học bộ môn. Vận dụng những kiến thức trong hoạt động học và giáo dục học sinh, tiếp 

tục rèn luyện kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học 

9.40. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis     2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện thực hiện: Hoàn thành các kiến thức khối giáo dục đại cƣơng và 

chuyên nghiệp. 

9.41. Chọn 1 trong 4 học phần 

a. Phƣơng trình nghiệm nguyên/Integer solution Equations   

                                                                                                    2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết số, Cơ sở số học, Đại số đại cƣơng. 

- Nội dung:  

+ Các khái niệm chung: Phƣơng trình bậc nhất hai ẩn; Phƣơng trình bậc nhất nhiều ẩn. 

+ Phƣơng trình Pitago 2 2 2x y z  . Thuật toán giải phƣơng trình Pitago. 

+ Định lý Fecma. Chứng minh định lý Fecma với n=3, n=4. 

+ Phƣơng trình Pen: 2 2x dy 1  . Tập nghiệm và cách giải. 

+ Một số phƣơng pháp giải các phƣơng trình nghiệm nguyên. 

b. Phƣơng trình vi phân/Ordinary Differential Equations    

                                                                                                    2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phép tính vi phân và tích phân của hàm số nhiều biến số. 

- Nội dung: Những khái niệm cơ bản về phƣơng trình vi phân và hệ phƣơng trình 

vi phân cùng những phƣơng trình vi phân cơ bản giải đƣợc bằng cầu phƣơng. 

c. Các PPDH hiện đại trong DH Toán/Modern methods of mathematics  

                                                                                                    2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cƣơng; Ứng dụng tin học trong nghiên cứu, 

dạy và học toán; các học phần PPDH toán. 

- Nội dung: Dạy học giải quyết vấn đề, dạy học kiến tạo, dạy học theo tình 

huống, dạy học theo dự án, dạy học tƣơng tác... và những kĩ thuật khai thác các pp hiện 

đại trên trong nghiên cứu khoa học, dạy và học toán. 

d. Phƣơng pháp dạy học Tin học 2/Method of teaching informatics 2  

                                                                                                2 TC (18; 24; 0) 

- Điều kiện tiên quyết: hoàn thành học phần tin học cơ sở, Toán rời rạc, lập trình, 

cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu... 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, chƣơng trình dạy môn tin 

học ở nhà trƣờng phổ thông. Rèn luyện kỹ năng lên lớp, nghiệp vụ sƣ phạm về phƣơng 

pháp giảng dạy môn tin học ở nhà trƣờng phổ thông. 

10. Đ¬n vÞ gi¶ng d¹y 

TT Mã học phần Tên học phần Bộ môn quản lý/giảng dạy 

1 
2.TRM0.D1.2 

Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN1 
Nguyên lý MLN 

2 
2.TRM0.D1.3 

Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN1 
Nguyên lý MLN 

4 
2.kTC0.D1.3 

Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

CSVN 
Đƣờng lối CM 

5 2.HCM0.D1.2 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh TT Hồ Chí Minh 

6 2.anh0.D1.4 Tiếng Anh 1 N. Ngữ không chuyên 
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7 2.anh0.D1.3 Tiếng Anh 2 N. Ngữ không chuyên 

8 2.PHL0.D1.2 Pháp luật đại cƣơng TT Hồ Chí Minh 

9 2.TVT0.D1.2 Tiếng Việt thực hành Ngôn ngữ và PPGD 

10 2.TCS0.D1.3 Tin học cơ sở Tin học ứng dụng 

11 2.T§C0.D1.4 Tâm lý học Tâm lý học 

12 2.g§C0.D1.2 Giáo dục học đại cƣơng Giáo dục học 

13 
2.h®d1.D1.3 

Hoạt động DH&GDH ở trƣờng 

THCS 
Giáo dục học 

14 2.rsp0.D1.2 Rèn luyện NV thƣờng xuyên Giáo dục học 

15 2.ct®0.n1.2 Lý luận và PP công tác Đội TNTP Giáo dục học 

16 2.QHN0.D1.2 Quản lý HCNN và QLGD Giáo dục học 

17 2.MTR0.D1.2 Môi trƣờng và con ngƣời Địa lý 

18 2.VLY0.D1.3 Vật lý đại cƣơng Vật lý 

19 2.NMT1.N1.3 Nhập môn toán cao cấp Đại số 

20 2.§tt1.n1.3 Đại số tuyến tính Đại số 

21 2.GTC2.n1.4 Phép tính VP&TP hàm một biến Giải tích 

22 2.GTC2.n1.4 Phép tính VP&TP hàm nhiều biến Giải tích 

23 2.hgt0.n1.2 Hình học giải tích Hình học và phƣơng pháp toán 

24 2.HSC0.N1.4 Hình sơ cấp và TH giải toán Hình học và phƣơng pháp toán 

25 2.HCC0.N1.4 Hình cao cấp Hình học và phƣơng pháp toán 

26 2.TOP0.N1.4 Nhập môn tôpô Giải tích 

27 1.ĐNC1.N1.3 Đại số tuyến tính nâng cao Đại số 

28 1.ƢDT1.N1.3 
Ứng dụng tin học trong dạy học 

Toán 
Hình học và phƣơng pháp toán 

29 2.CSS0.N1.3 Cơ sở số học Đại số 

30 2.§§C1.N1.3 Đại số đại cƣơng Đại số 

31 2.LTS1.N1.3 Lý thuyết số Đại số 

32 2.THH1.N1.4 Đại số sơ cấp và TH giải toán Hình học và phƣơng pháp toán 

33 2.LXS1.N1.3 Lý thuyết xác suất và thống kê Toán ứng dụng 

34 2.PPT1.N1.3 PP dạy học ĐC môn Toán Hình học và phƣơng pháp toán 

35 2.DHT1.N1.3 PP dạy học các ND môn Toán Hình học và phƣơng pháp toán 

36 2.LTP0.N1.3 Lập trình cấu trúc với Pascal KHM tính 

37 2.LTP0.N1.3 Lập trình cấu trúc với C Các hệ thống máy tính 

38 
2.KTM0.N1.3 Kiến trúc MT-HĐH -Mạng MT 

Kiến trúc mạng máy tính và 

thông tin 

39 2.KTM0.N1.2 CSDL & Hệ quản trị CSDL Các hệ thống máy tính 

40 2.KTM0.N1.2 Phƣơng pháp dạy học tin học 1 Tin học ứng dụng 

41 2.PTN0.N1.2 Phƣơng trình nghiệm nguyên Đại số 

42 2.PTV0.N1.2 Phƣơng trình vi phân Giải tích 

43 2.PTH.N1.2 Các PPDH hiện đại trong DH Toán Hình học và phƣơng pháp toán 

44 2.PPT0.N1.2 Phƣơng pháp dạy học Tin học 2 Tin học ứng dụng 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

11.1. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng internet 

 Trung tâm TT-TL-TV ĐHHĐ: Cần có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham 

khảo theo quy định tại mục 11.3. (danh mục các tài liệu tham khảo).  

11.2. Cơ sở thực hành thực tập 
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 Phòng thực hành máy tính (1 máy / 2 sinh viên) 

 1 Projector /1 lớp 

 Các cổng truy cập mạng HĐ&Internet 
11.3. Danh mục các tài liệu tham khảo 

TT Học phần Tài liệu/giáo trình chính Tài liệu/giáo trình tham khảo 

1  
Nhập môn toán 

cao cấp 

Nguyễn Văn Ngọc: Nhập 

môn lý thuyết tập hợp và 

logic toán, GDHN; 1985 

Phan Hữu Chân, Trần Lâm 

Hách: Giáo trình lý thuyết tập 

hợp và logic, GD.HN, 1977 

2  Toán rời rạc 
Phạm Thế Long: Toán rời 

rạc; ĐHSP. HN; 2005 
 

3  Đại số tuyến tính 

Ngô Thúc Lanh: Đại số 

tuyến tính; GD. HN; 1970 

 

Đoàn Quỳnh, Văn Nhƣ Cƣơng, 

Hoàng Xuân Sính: Đại số tuyến 

tính và hình học, tập 1, 2, GD. 

HN, 1989 

4  

Phép tính 

VP&TP hàm 1 

biến 

Vũ Tuấn, Phan Đức 

Thành, Ngô Xuân Sơn: Giải 

tích toán học, tập 1, 2; GD. 

HN; 1979 

Nguyễn Đình Trí: Toán cao cấp, 

tập 1, 2, 3; GD. HN 

Nguyễn Văn Khuê: Toán cao 

cấp, tập 1, 2, 3; ĐHSP; 1995 

5  

Phép tính 

VP&TP hàm 

nhiều biến 

Vũ Tuấn, Phan Đức 

Thành, Ngô Xuân Sơn: Giải 

tích toán học, tập 2, 3; GD. 

HN; 1979 

Nguyễn Đình Trí: Toán cao cấp, 

tập 1, 2, 3; GD. HN 

Nguyễn Văn Khuê: Toán cao 

cấp, tập 1, 2, 3; ĐHSP; 1995 

6  Hình giải tích 
Lê Khắc Bảo: Hình học giải 

tích, GD. HN, 1977 

Trần Ngọc Giao, Hà Văn Sơn: 

Hình học giải tích, ĐH Vinh, 

1995 

7  Hình cao cấp 

Văn Nhƣ Cƣơng, Kiều Huy 

Luân: Hình học cao cấp; 

GD. HN; 1976 

Đoàn Quỳnh, Trƣơng Đức 

Hinh, Nguyễn Hữu Quang: 

Bài tập hình học vi phân; 

GD. HN; 1987 

 

Nguyễn Cảnh Toàn: Hình học 

cao cấp; GD. HN; 1982 

Văn Nhƣ Cƣơng: Hình học xạ 

ảnh;GD. HN; 1999 

Đoàn Quỳnh: Hình học vi 

phân;GD. HN; 1989 

Nguyễn Thúc Hào: Hình học vi 

phân (2 tập); GD. HN; 1968 

8  Nhập môn tôpô 

Phan Đức Chính: Giải tích 

hàm, tập 1,2,3; GD.HN; 

1978 

A. N. Comogorop, X. V.  

Trần Trung, Mai Xuân 

Thảo, Nguyễn Xuân 

Thuần, Hoàng Văn Thi: 

(Giáo trình) Giải tích hiện 

đại, tập 1, 2, 3; Trƣờng 

ĐHHĐ 

 

Kely: Tô pô đại cƣơng; Tiếng 

Nga 

Nguyễn Xuân Liêm: Tô pô đại 

cƣơng, độ đo và tích phân; GD. 

HN; 1994 

Formin: Cơ sở lý thuyết hàm số 

và giải tích hàm; GD. HN;1971 

Hoàng Tuỵ: Cơ sở giải tích hiện 

đại; GD. HN; 1979 

Hoàng Tuỵ: Giải tích hiện đại; 

ĐHQG. HN; 2005 

9  
Hình sơ cấp và 

TH giải toán 

Văn Nhƣ Cƣơng: Hình học 

sơ cấp; GD.HN; 1976 
 

10  Cơ sở số học Ngô Thúc Lanh: Đại số và  
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số học; GD. HN; 1987 

11  Đại số đại cƣơng 
Hoàng Xuân Sính: Đại số 

đại cƣơng, GD. HN,1995 

Trần Văn Hạo: Đại số cao cấp, 

tập I; GD. HN; 1977 

Trần Văn Hạo, Hoàng Kỳ: Bài 

tập đại số; GD. HN; 1980 

12  Lý thuyết số 
Ngô Thúc Lanh: Đại số và 

số học; GD. HN; 1987 
 

13  
Đại số sơ cấp và 

TH giải toán 

Hoàng Kỳ: Đại số sơ cấp; 

GD. HN;1999 

Nguyễn Quang Biểu: Cấu trúc 

đại số; GD. HN; 1986 

Ngô Thúc Lanh: Đại số sơ cấp 

và các hàm lƣợng giác; GD. 

HN;1962 

14  
Lý thuyết xác 

suất 

Phạm Văn Kiều: Lý thuyết 

xác suất và thống kê toán 

học; GD.HN; 1995 

Đặng Hùng Thắng: Lý 

thuyết xác suất và thống kê 

toán học; ĐHQG. HN; 2001 

Hoàng Hữu Nhƣ, Nguyễn Duy 

Tiến: Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học; ĐHQG. HN; 2003 

Lê Thiên Hƣơng: Lý thuyết xác 

suất và thống kê toán học; GD. 

HN; 1996 

15  
Lập trình cấu 

trúc với Pascal 

Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành: Lập 

trình; GD.HN, 2001 

Phạm Văn Ất: Lập trình hƣớng 

đối tƣợng; Giao thông; 2003 

 

16  
Lập trình cấu 

trúc với C 

Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành: Lập 

trình; GD.HN, 2001 

Phạm Văn Ất: Lập trình hƣớng 

đối tƣợng; Giao thông; 2003 

 

17  
Kiến trúc MT-

HĐH -Mạng MT 

Nguyễn Thúc Hải: Mạng 

máy tính; GD.HN; 2002 

Trần Quang Vinh: Kiến 

trúc máy tính; ĐHSP.HN; 

2005 

Văn Thế Minh: Vi sử lý; 

GD.HN; 2002 

Nguyễn Thanh Thuỷ: Trí tuệ 

nhân tạo; GD.HN; 2004 

18  
CSDL & Hệ 

quản trị CSDL 

Đỗ Xuân Lôi: Cấu trúc dữ 

liệu và giải thuật; GD. HN; 

2001 

Lê Tiến Vƣơng: Cơ sở dữ liệu; 

GD.HN; 1999 

19  
Phƣơng trình vi 

phân 

Hoàng Hữu Đƣờng: 

Phƣơng trình vi phân; GD. 

HN; 1979 

Hoàng Hữu Đƣờng, Võ Đức 

Tôn, Nguyễn Thế Hoàn: Phƣơng 

trình vi phân, tập 1,2; 

ĐH&THCN; 1970 

Vũ Tuấn, Đoàn Văn 

Ngọc:Phƣơng trình vi phân; GD. 

HN; 1979 
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12.  Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Chƣơng trình đào tạo sƣ phạm Toán-Tin học bậc cao đẳng đƣợc xây dựng trên cơ sở 

chƣơng trình khung giáo dục đại học khối ngành sƣ phạm Toán ban hành theo quyết 

định số 15/2004/QĐ BGD&ĐT ngày 10/06/2004 của Bộ trƣởng BGD&ĐT và các quy 

định xây dựng chƣơng trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trƣờng 

ĐH Hồng Đức và tham khảo các chƣơng trình cùng ngành của các trƣờng ĐH trong và 

ngoài nƣớc. 

Chƣơng trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trƣởng quản lý chất lƣợng, quá trình 

đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn  nghiêm túc, theo 

đúng nội dung và chƣơng trình đã xây dựng. 

Căn cứ chƣơng trình đào tạo của ngành, thủ trƣởng các khoa chuyên môn có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn các Bộ môn tiến hành xây dựng đề cƣơng chi tiết 

học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trƣờng sao cho vừa đảm bảo đƣợc mục 

tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trƣờng, của 

địa phƣơng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề 

cƣơng chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, 

tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ 

thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo. 

Trƣởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cƣơng chi tiết học phần, 

xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều 

kiện đảm bảo thực hiện chƣơng trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lƣợng đào tạo 

và chuẩn đầu ra. Trƣởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách 

nhiệm kiểm tra, thẩm định, trình Hiệu trƣởng phê duyệt cho triển khai thực hiện. 

Chƣơng trình này cũng đƣợc áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. 

Nhƣng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tùy theo kế hoạch sắp 

xếp thời gian). 

Trong quá trình thực hiện chƣơng trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo trình Hiệu trƣởng quyết định điều chỉnh và chỉ đƣợc điều chỉnh khi có Quyết định 

của Hiệu trƣởng./. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

       

              TS. Nguyễn Văn Phát 


